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Tuần 27 – Tiết 27 

 Bài 22: KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 - 602)  

(tiếp theo) 

 

3. Chống quân Lương xâm lược  

- Tháng 5 - 545, vua Lương cử …………………..và ………………… 

chỉ huy quân theo đường thủy, bộ tiến xuống Vạn Xuân. 

- Trước thế mạnh của giặc, …………………… lui quân về giữ thành 

ở cửa sông Tô Lịch (Hà Nội), rồi lại rút về thành Gia Ninh (Việt Trì, 

Phú Thọ), sau đó là Hồ Điển Triệt (Vĩnh Phúc). 

- Trần Bá Tiên cho quân đánh úp hồ Điển Triệt, quân ta tan vỡ.  

- ……………………., Lý Nam Đế mất. 

Hỏi: Theo em, thất bại của Lý Nam Đế có phải là sự sụp đỗ của nước 

Vạn Xuân không? Tại sao? 

 Thất bại của Lý Nam Đế không phải là sự sụp đổ của nước Vạn Xuân, vì: 

- Lực lượng của Lý Thiên Bảo (anh trai Lý Nam Đế), Lý Phật Tử (người 

trong họ và là tướng của Lý Nam Đế) đã đem quân lui về Thanh Hóa, 

chờ thời cơ tiếp tục kháng chiến. 

- Lực lượng của Triệu Quang Phục (con của Triệu Túc) vẫn còn ở Hưng 

Yên. Được Lý Nam Đế trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến, nhân dân 

ta vẫn tiếp tục chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Triệu Quang Phục. 

4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào? 

- Triệu Quang Phục chọn ……………………. làm căn cứ kháng chiến. 

- Ban ngày im hơi lặng tiếng, đêm đến, nghĩa quân chèo thuyền đánh 

úp trại giặc, cướp vũ khí, lương thực. 

- …………………..., Trần Bá Tiên về nước. Chớp thời cơ đó, nghĩa 

quân phản công, cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi. 
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Hỏi: Em hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến 

chống quân Lương xâm lược do Triệu Quang Phục lãnh đạo? 

- Nhân dân hết lòng ủng hộ. 

- Biệt tận dụng địa thế hiểm trở. 

- Cách đánh sáng tạo (đánh du kích) 

- Biết chớp thời cơ phản công. 

5. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào? 

- Triệu Quang Phục ………………………. (Triệu Việt Vương), tổ 

chức lại chính quyền.  

- …………………………. kéo quân về cướp ngôi lên làm vua (Hậu 

Lý Nam Đế) 

- ………………….., quân Tuỳ tấn công ………………….. Lý Phật 

Tử bị bắt giải về …………………………... 

 

 

 

=============Hết============== 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Tuần 28 – Tiết 28 

 Bài 23: NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG CÁC 

THẾ KỶ VII - IX 

 

1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi: 

a. Bộ máy cai trị 

- ………………………,  nhà Đường đổi Giao Châu thành ……………. 

………………...Trụ sở đặt ở ………………………. 

- ………………………. cử người Trung Quốc nắm quyền cai trị trực 

tiếp tới các huyện. 

- Nhà Đường cho …………………, xây …………………, tăng quân 

đồn trú. 

b. Chính sách bóc lột 

- Nhà Đường đặt ra ……………………….., bắt nhân dân ta phải …….. 

……….. những sản vật quý hiếm, nhất là việc cống vải 

2. Các cuộc khởi nghĩa lớn: 

 Khởi nghĩa Mai Thúc 

Loan (đầu thế kỷ VIII) 

Khởi nghĩa Phùng Hưng 

(trong khoảng 776-791) 

Nguyên 

nhân 

- Do chính sách cai trị bóc 

lột tàn bạo của nhà Đường 

- Do phải gánh vải nộp 

cống 

- Do chính sách cai trị bóc 

lột tàn bạo của nhà Đường 

- Phùng Hưng là người tài 

giỏi, giàu lòng thương 

người được nhân dân mến 

phục 

Diễn 

biến 

- Khoảng cuối thế kỷ VIII 

Mai Thúc Loan kêu gọi 

người dân nổi dậy, nghĩa 

quân chiếm thành Hoan 

- Năm 776 Phùng Hưng 

cùng em là Phùng Hải 

khởi nghĩa ở Đương Lâm. 

Nhân dân các vùng hưởng 
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Châu. Ông chọn Sa Nam 

xây dựng căn cứ xưng đế. 

- Mai Hắc Đế liên kết với 

nhân dân Giao Châu và 

Cham- Pa tấn công thành 

Tống Bình làm Quang Sở 

Khách phải chạy vế Trung 

Quốc. 

- Năm 722, nhà Đường cử 

Dương Tư Húc đem mười 

vạn quân sang đàn áp Mai 

Hắc Đế thua trận 

ứng, dành được quyền làm 

chủ 

- Phùng Hưng kéo quân 

bao vậy thành Tống Bình. 

- Phùng Hưng chiếm thành 

sắp đặt việc cai trị 

Kết quả Khởi nghĩa thất bại Khởi nghĩa thất bại  

Nguyên 

nhân 

thất bại 

– ý nghĩa 

- Do địch đông, mạnh 

- Nghĩa quân lực lượng 

yếu thiếu người chỉ huy tài 

giỏi. 

- Cổ vũ tinh thần yêu nước 

đấu tranh giành độc lập của 

nhân dân ta.  

- Để lại nhiều bài học quý 

báu cho đời sau. 

 

 

 

============Hết=========== 
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Tuần 29 – Tiết 29 

Bài 24: NƯỚC CHAM-PA TỪ THẾ KỶ II ĐẾN THẾ KỶ X 

  

1. Nước Cham-pa độc lập ra đời 

- ……………………….., nhân dân Giao Châu nhiều lần nổi dậy. …….. 

……………. tỏ ra bất lực. 

- Năm 192 – 193, nhân dân ………………………. dưới sự lãnh đạo 

của …………………….. đã nổi dậy giành độc lập. Khu Liên xưng vua, 

đặt tên nước là …………………….. 

- Các vua Lâm Ấp mở rộng lãnh thổ - về phía bắc đến ……………… 

Huyện Tây Quyển), phía nam đến ……………….., đổi tên nước là 

Cham-pa, đóng đô ở ………………………… (Trà Kiệu - Quảng Nam). 

Hỏi: Em có nhận xét gì về quá trình thành lập và mở rộng Cham-pa? 

- Quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa diễn ra trên cơ sở các 

hoạt động quân sự. 

- Quốc gia Lâm Ấp có lực lượng quân sự khá mạnh, đạo quân thường 

trực gồm 4 - 5 vạn người. 

2. Tình hình kinh tế, văn hóa Cham-pa từ kỷ II đến thế kỷ X 

* Kinh tế: 

- Nông nghiệp: 

- Các nghề thủ công:  

* Văn hóa: 

- Từ thế kỉ IV, dân tộc Chăm đã có chữ viết bắt nguồn từ chữ Phạn của 

Ấn Độ. 

- Tôn giáo: theo đạo Bà-la-môn và Phật giáo. 

- Người Chăm có tục ở nhà sàn, ăn trầu cau và hỏa táng người chết. 

 Cham-pa phát triển trong các thế kỉ X – XV sau đó suy thoái và hội 

nhập trở thành một bộ phận cư dân và văn hóa Việt Nam. 

Đọc sgk/67 
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Hỏi: Theo em, thành tựu văn hóa quan trọng nhất của người Cham 

là gì? 

 chữ viết, phong tục, tập quán, đặc biệt là thành tựu về kiến trúc (Tháp 

Chăm, thánh địa Mĩ Sơn). 

 

===========Hết========== 

 

* Các bạn học sinh Lớp 6  lưu ý: 

- Từ Bài 17 đến Bài 23 tích hợp thành chủ đề: Các cuộc đấu 

tranh giành độc lập thời kì Bắc thuộc (từ năm 40 đến thế kỉ IX) 

với các nội dung chính sau: 

1. Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương 

Bắc và cuộc sống của nhân dân Giao Châu. 

- Chính trị: trực tiếp cai trị, chia quận huyện 

- Văn hóa: thực hiện đồng hóa về văn hóa 

2. Các cuộc đấu tranh giành độc lập tiêu biểu từ năm 40 đến 

thế kỉ IX: 

a. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40). 

b. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân.  

Các em lập bảng thống kê (tên cuộc khởi nghĩa, thời gian, địa 

điểm, người lãnh đạo, kết quả và ý nghĩa) nhé! 
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 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng Khởi nghĩa Lý Bí 

Thời 

gian, địa 

điểm 

…………………………. 

…………………………. 

………………………… 

………………………… 

Người 

lãnh đạo 

…………………………. 

…………………………. 

………………………… 

………………………… 

Kết quả …………………………. 

…………………………. 

………………………… 

………………………… 

Ý nghĩa …………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

 

Các bạn học sinh Lớp 6 viết bài, đọc bài hoặc tải về, in ra và 

đọc trước, làm bài tập và trả lời thêm các câu hỏi trong sách 

giáo khoa nhé! 

Chúc các bạn VUI, KHỎE. 


